
Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Trận động đất khổng lồ Nankai Trough
(Trường hợp phía đất liền)

Động đất dải cắt địa tầng Yanagase / Sekigahara

Động đất dải cắt địa tầng bờ phía tây hồ Biwa Độ lớn của trận
động đất

Xác suất động đất
trong vòng 30 năm tới

70％～ 80％

Cường độ địa chấn

Ước tính thiệt hại do động đất của tỉnh Shiga (Bản hiệu chỉnh) (tháng 3 năm 2014), trận động đất khổng lồ Nankai Trough
Xác suất xảy ra động đất trong vòng 30 năm tới        Trụ sở xúc tiến nghiên cứu và điều tra động đất (Ngày ước tính: Ngày 1 tháng 1 năm Lệnh Hòa 03

Cường độ địa chấn 5 mạnh ~
cường độ địa chấn 6 mạnh 8 ～ 9

Cường độ địa chấn Độ lớn của trận
động đất

Xác suất động đất
trong vòng 30 năm tớiĐộng đất dải cắt địa tầng rìa phía tây Suzuka Độ lớn của trận

động đất
Xác suất động đất

trong vòng 30 năm tớiCường độ địa chấn

0,08% ~0,2%7,6Cường độ địa chấn 5 yếu ~ 
cường độ địa chấn 7 Gần như 0%7,8Cường độ địa chấn 4 ~

cường độ địa chấn 6 yếu

Độ lớn của trận
động đất

Xác suất động đất
trong vòng 30 năm tớiCường độ địa chấn

Gần như 0%7,8Khoảng cường độ địa chấn 4 ~
cường độ địa chấn 6 yếu 　

*

* Để nắm bắt rõ thiệt hại lớn nhất, mô phỏng này 
giả định trong trường hợp toàn bộ dải cắt địa 
tầng bờ phía tây hồ Biwa (phần phía bắc / phần 
phía nam) đã hoạt động cùng lúc. Xác suất phát 
sinh riêng biệt: phần phía bắc là "1 ～ 3%" 
(traong các dải lớp cắt địa tầng chủ yếu của 
Nhật thì thuộc vào nhóm có xác suất phát sinh 
cao), phần phía nam là "gần như 0%". Xác suất 
trong trường hợp toàn bộ dải cắt địa tầng hoạt 
động cùng lúc được cho rằng không vượt quá 
xác suất của riêng phần phía nam.

Chú giải

Cường độ địa chấn 7
Cường độ địa chấn 6 mạnh
Cường độ địa chấn 6 yếu
Cường độ địa chấn 5 mạnh
Cường độ địa chấn 5 yếu

Địa giới khu vực
JR
Đường sắt Ohmi
Tuyến đường từ đường
cấp tỉnh trở lên
Sông ngòi chính

Cường độ địa chấn 6 yếu
Cường độ địa chấn 5 mạnh
Cường độ địa chấn 5 yếu
Cường độ địa chấn 4

Chú giải
Địa giới khu vực
JR
Đường sắt Ohmi
Tuyến đường từ đường
cấp tỉnh trở lên
Sông ngòi chính

Cường độ địa chấn 6 mạnh
Cường độ địa chấn 6 yếu
Cường độ địa chấn 5 mạnh

Chú giải
Địa giới khu vực
JR
Đường sắt Ohmi
Tuyến đường từ đường
cấp tỉnh trở lên
Sông ngòi chính

Cường độ địa chấn 6 yếu
Cường độ địa chấn 5 mạnh
Cường độ địa chấn 5 yếu
Cường độ địa chấn 4

Chú giải
Địa giới khu vực
JR
Đường sắt Ohmi
Tuyến đường từ đường
cấp tỉnh trở lên
Sông ngòi chính
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　2-3 Động đất có thể xảy ra ở thành phố Higashiomi　2-3 Động đất có thể xảy ra ở thành phố Higashiomi


